
Kit chặn
EADP-ES-R3-32
Số bộ phận: 2735411

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Kích thước 32
Phạm vi điều chỉnh góc xoay 0 °...325 °
Vị trí lắp đặt bất kì
Lớp chống ăn mòn KBK 1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản -20 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh 0 °C...50 °C
Mô men quán tính khối lượng JO 1.3 kgcm²
trọng lượng sản phẩm 290 g
Kiểu gắn với ren trong
Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
Vật liệu dừng Beryllium đồng mạ niken
Vật liệu mặt bích Hợp kim nhôm rèn

anốt hóa
Vật liệu gá Hợp kim nhôm rèn

anốt hóa
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